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Câu 1: (4.0 điểm) Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc, bản chất của ý thức; phân tích và cho ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ?
Câu 2: (3.0 điểm) Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới và liên hệ với việc rèn luyện đạo đức của bản thân anh (chị)
Câu 3: (3.0 điểm) Anh (chị) hãy trình bày quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, anh (chị) nhận thấy quan điểm nào là có ý nghĩa nhất trong việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân ? vì sao ?
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc, bản chất của ý thức; phân tích và cho ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ?
	4.0đ

	
	1
	Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nói cách khác là hình ảnh của thế giới khách quan được chuyển vào đầu óc con người và cải biến đi. 
	0,25đ

	
	2
	Ý thức ra đời từ hai nguồn gốc:

-  Nguồn gốc tự nhiên của ý thức từ hai yếu tố là phải có bộ óc người và phải có thế giới khách quan….
	0,5đ

	
	3
	-  Nguồn gốc xã hội của ý thức cũng do hai yếu tố là lao động và ngôn ngữ. 


	0,5đ

	
	4
	+ Vai trò của lao động  trong việc hình thành và phát triển ý thức
+ Vai trò của ngôn ngữ trong việc hình thành và phát triển ý thức 


	0,25đ 
0,25đ

	
	5
	Bản chất của ý thức

Bản chất của ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người. 

-  Phản ánh của bộ óc người với hiện thực khách quan là sự phản ánh đặc biệt của ý thức. 

+Một là, phản ánh có quy trình theo trình tự ……

+Hai là, phản ánh mang tính chủ động, tích cực…….


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	6
	Quan hệ giữa vật chất và ý thức

Triết học Mác- Lênin khẳng định vật chất quyết định ý thức và ý thức có tác động trở lại vật chất. 

-  Vật chất quyết định ý thức: Vật chất là tiền đề, là cơ sở và nguồn gốc cho sự đời, tồn tại và phát triển của ý thức…….
	0,5đ

	
	7
	Ý thức tác động trở lại vật chất: Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người……..
	0,5đ

	
	8
	Ví dụ minh họa của sinh viên
	0,5đ

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới và liên hệ với việc rèn luyện đạo đức của bản thân anh (chị)


	3.0đ

	
	
	Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức: Đây là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng đạo đức mới

+ Nói đi đôi với làm là …...

+ Nêu gương về đạo đức là nét đẹp truyền thống ….

+ Trong xây dựng đạo đức mới..….


	0,75đ

	
	
	- Xây đi đôi với chống: 

+ Để xây dựng đạo đức mới cần kết hợp …

+ Xây dựng đạo đức mới phải được tiến hành bằng việc …

+ Xây phải đi đôi với chống, với việc loại bỏ cái sai….


	0,75đ

	
	
	- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời:

Đạo đức mới chỉ có thể xây dựng trên cơ sở tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người….
	0,5đ

	
	
	SV liên hệ với việc rèn luyện đạo đức của bản thân 


	1.0đ

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, anh (chị) nhận thấy quan điểm nào là có ý nghĩa nhất trong việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân ? vì sao ?
	3.0đ

	
	1
	Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam;………
	0,5đ

	
	2
	 Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với……..
	0,5đ

	
	3
	 Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,…
	0,5đ

	
	4
	Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt……
	0,25đ

	
	5
	Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm….
	0,25đ

	
	6
	SV nhận thấy quan điểm có ý nghĩa nhất trong việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân …. vì….
	1đ
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